
DANH MỤC 1 

Cập nhật văn bản Trung ương mới ban hành tháng 04 năm 2025 

(Kèm theo Báo cáo số 105/BC-STP ngày 26/4/2025 của Sở Tư pháp) 

 

STT Số, ký hiệu VB Trích yếu 
Ngày có 

hiệu lực 

Trách nhiệm 

của địa phương 

Cơ quan 

có trách 

nhiệm 

tham mưu 

thực hiện 

Ghi 

chú 

NGHỊ ĐỊNH 

1.  90/2025/NĐ-CP 
sửa đổi Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật kiểm toán độc lập 
14/04/2025    

2.  89/2025/NĐ-CP 

sửa đổi Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy 

định về các ngành, nghề kinh doanh có 

điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân 

dụng 

13/04/2025    

3.  88/2025/NĐ-CP 

hướng dẫn Nghị quyết 193/2025/QH15 về 

thí điểm cơ chế, chính sách đặc biệt tạo 

đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia 

13/04/2025    

4.  87/2025/NĐ-CP quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024 01/07/2025    

5.  86/2025/NĐ-CP 
hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về 

các biện pháp phòng vệ thương mại 
01/03/2025    

6.  85/2025/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công 08/04/2025    

7.  84/2025/NĐ-CP 
quy định việc quản lý, sử dụng và khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 
04/04/2025    

8.  83/2025/NĐ-CP 
sửa đổi Nghị định 56/2013/NĐ-CP hướng 

dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu 
02/04/2025    
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vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh 

hùng” 

9.  82/2025/NĐ-CP 

gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, 

thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập 

cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2025 

02/04/2025    

10.  81/2025/NĐ-CP 

gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 

đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong 

nước 

02/04/2025    

11.  80/2025/NĐ-CP 
về tổ chức thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật 
01/04/2025    

12.  79/2025/NĐ-CP 
về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật 
01/04/2025    

13.  78/2025/NĐ-CP 

hướng dẫn và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

01/04/2025    

14.  77/2025/NĐ-CP 

quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập 

quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý 

đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân 

01/04/2025 Thể chế hoá   

15.  76/2025/NĐ-CP 

hướng dẫn Nghị quyết 170/2024/QH15 về 

cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất 

đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản 

án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố 

Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa 

01/04/2025    

16.  75/2025/NĐ-CP 

hướng dẫn Nghị quyết 171/2024/QH15 về 

thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại 

thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử 

dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất 

01/04/2025    

17.  74/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng 01/07/2025    
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dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội 

nhân dân, công an nhân dân và người làm 

công tác cơ yếu 

18.  72/2025/NĐ-CP 
quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh 

giá bán lẻ điện bình quân 
28/03/2025    

19.  71/2025/NĐ-CP 

sửa đổi Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư 

28/03/2025    

20.  70/2025/NĐ-CP 
sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy 

định về hóa đơn, chứng từ 
01/03/2025    

21.  69/2025/NĐ-CP 
sửa đổi Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà 

đầu tư 
19/05/2025    

22.  68/2025/NĐ-CP 
sửa đổi Nghị định 118/2021/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính 
02/05/2025    

NGHỊ QUYẾT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

23.  76/2025/UBTVQH15 
sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 do 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 
15/04/2025    

24.  75/2025/UBTVQH15 

điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, 

pháp lệnh (Chương trình lập pháp) năm 

2025 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 

hành 

26/03/2025    

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

25.  01/2025/TT-BVHTTDL 

quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ tổ chức thông tin hỗ trợ khách du 

lịch và phát triển du lịch cộng đồng do Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

ban hành 

15/05/2025    

26.  02/2025/TT-BVHTTDL 
quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ tổ chức các giải thi đấu thể thao 
01/06/2025    
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trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng 

cai do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch ban hành 

27.  01/2025/TT-BXD 

sửa đổi Thông tư 10/2018/TT-BGTVT 

quy định về nhân viên hàng không; đào 

tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên 

hàng không do Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành 

15/05/2025    

28.  02/2025/TT-BXD 

sửa đổi Thông tư 06/2021/TT-BXD quy 

định về phân cấp công trình xây dựng và 

hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 

động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng ban hành 

20/05/2025    

29.  03/2025/TT-BXD 

sửa đổi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT về 

Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng 

lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay do 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

14/04/2025    

30.  01/2025/TT-BKHCN 

sửa đổi nội dung tại Phụ lục kèm theo 

Thông tư 08/2021/TT-BTTTT quy định 

Danh mục thiết bị vô tuyến điện được 

miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm 

theo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành 

15/05/2025    

31.  02/2025/TT-BKHCN 

quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện 

cho nghiệp vụ Cố định băng tần 71 - 76 

GHz và 81 - 86 GHz do Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành 

15/05/2025    

32.  12/2025/TT-BTC 

sửa đổi Thông tư 40/2017/TT-BTC quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội 

nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

04/05/2025    
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33.  11/2025/TT-BTC 

sửa đổi Thông tư 144/2017/TT-BTC 

hướng dẫn nội dung Nghị định 

151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành 

19/03/2025    

34.  07/2025/TT-BGDĐT 

quy định về liên kết đào tạo giữa cơ sở 

giáo dục đại học Việt Nam và cơ sở giáo 

dục đại học nước ngoài trình độ đại học, 

thạc sĩ và tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành 

05/05/2025    

35.  
 

002/2025/TT-BNV 

sửa đổi Thông tư 01/2025/TT-BNV hướng 

dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy của hệ thống chính trị do Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành 

04/04/2025    

36.  02/2025/TT-BTP 

hướng dẫn vị trí việc làm về công tác pháp 

chế trong cơ quan, tổ chức hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp ban hành 

15/05/2025    

37.  22/2025/TT-BCA 

sửa đổi Thông tư 142/2020/TT-BCA 

hướng dẫn mẫu hiện vật danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng, cấp đổi, cấp lại 

hiện vật khen thưởng trong Công an nhân 

dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 

10/05/2025    

38.  24/2025/TT-BCA 

sửa đổi Thông tư 104/2021/TT-BCA quy 

định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 

trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ 

Công an ban hành 

08/04/2025    

39.  19/2025/TT-BQP 
 hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ 

đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản 
11/04/2025    
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lý của Bộ Quốc phòng trong thực hiện sắp 

xếp tổ chức bộ máy 

40.  21/2025/TT-BQP 

quy định về xếp cấp chuyên môn kỹ thuật; 

đánh giá, chứng nhận chất lượng cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển 

người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng 

29/05/2025    

Tổng: 40 văn bản 
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